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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của việc thay thế bột cá bằng bột ấu trùng ruồi lính đen 

trong khẩu phần đến một số chỉ tiêu miễn dịch của ếch Thái Lan. Khẩu phần thí nghiệm được xây dựng 

trong đó bột cá được thay thế một phần bột ấu trùng ruồi lính đen từ 10% (NT 10), 20% (NT 20), 30% 

(NT 30) và 40% (NT 40). Tổng số 3.600 con ếch được thả ngẫu nhiên vào 15 lồng lưới kín (thể tích 9 

m3/lồng), tương đương 240 con/lồng. Máu ếch được thu mẫu ở ngày thứ 1, 30 và 60 ngày thí nghiệm 

để xác định số lượng hồng cầu, tổng bạch cầu và hoạt tính lysozyme trong huyết thanh. Sau 60 ngày thí 

nghiệm, số lượng hồng cầu trong máu ếch Thái Lan biến động từ 1,1 x 106 tế bào/mm3 đến 1,37 x 106 

tế bào/mm3 trong đó cao nhất ở NT 20 (1,37 x 106 tb/mm3). Số lượng tổng bạch cầu trong máu ếch Thái 

Lan ở các nghiệm thức từ 3,4 x 104 tế bào/mm3 đến 3,62 x 104 tế bào/mm3. Sau 60 ngày thí nghiệm, số 

lượng tổng bạch cầu trong máu ếch Thái Lan ở nghiệm thức NT 0 và NT 10 lần lượt là 3,6 x 104 tb/mm3 

và 3,62 x 104 tb/mm3, cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức thay thế bột cá bằng 

bột ấu trùng ruồi lính đen với tỷ lệ 20%; 30% và 40%. Hoạt tính lysozyme trong huyết thanh dao động 

từ 364 đến 594 U/phút/mg. Kết quả nghiên cứu ghi nhận việc thay thế bột cá bằng bột ấu trùng ruồi lính 

đen trong khẩu phần ăn của ếch không ảnh hưởng đến các thông số miễn dịch tự nhiên của ếch Thái 

Lan. 

Từ khóa: Ếch Thái Lan, Bạch cầu, Hồng cầu, Lysozyme, Ruồi lính đen 
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ABSTRACT 

This study assesses the effects of replacing fishmeal with black soldier fly larvae in the diet on 

some immune parameters of Thai frogs (Rana rugosa). Experimental diets were formulated in which 

fishmeal was partially replaced by black soldier fly larvae at 0% (NT0), 10% (NT 10), 20% (NT 20), 

30% (NT 30), and 40% (NT 40). A total of 3,600 frogs were randomly placed in 15 enclosed mesh 

cages (9 m3/cage), equivalent to 240 frogs/cage. Frog blood samples were collected on days 1, 30, and 

60 of the experiment to determine erythrocyte count, total leukocyte count, and lysozyme activity in the 

serum. After 60 days of the experiment, the erythrocyte count in Thai frogs ranged from 1.1 x 106 

cells/mm3 to 1.37 x 106cells/mm3, with the highest count observed in NT 20 (1.37 x 103 cells/mm3). The 

total leukocyte count in Thai frogs across treatments ranged from 3.4 x 104 cells/mm3 to 3.62 x 104 

cells/mm3.  Futhermore, after 60 days, the total leukocyte count in the blood of Thai bullfrogs in the NT 

0 and NT 10 treatments were 3.6 x 104 cells/mm3 and 3.62 x 104 cells/mm3, respectively, significantly 

higher (p<0.05) than the substitute treatments replacing fish meal with black soldier fly larvae meal at 

rates of 20%, 30%, and 40%. Serum lysozyme activity varied from 364 to 594 U/min/mg. In conclusion, 

the findings of the study indicate that substituting fishmeal with black soldier fly larvae in the frog diet 

has no effects on the natural immune parameters of Thai frogs. 
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1. MỞ ĐẦU 

Ếch Thái Lan (Rana rugosa) là đối 

tượng đang được quan tâm phát triển nuôi 

do chất lượng thịt thơm ngon (Casali và cs., 

2005). Thức ăn cho ếch Thái Lan cần có 

hàm lượng protein cao và ếch có thể sử 

dụng thức ăn viên (Lê Văn Bình và Ngô Thị 

Thu Thảo, 2016). Tuy nhiên thức ăn viên có 

tỷ lệ phối trộn bột cá (fishmeal - FM) cao 

nên giá thành thức ăn cao, hơn nữa nguồn 

cá khai thác không ổn định (Olsen và 

Hasan, 2012). Theo Cammack và 

Tomberlin (2017), nghề nuôi trồng thủy sản 

cần tìm kiếm thêm nguồn thức ăn giàu 

protein để thay thế bột cá. Do vậy, để phát 

triển nuôi thâm canh ếch Thái Lan cần có 

nguồn nguyên liệu sản xuất thức ăn công 

nghiệp và cần tìm các nguồn protein thay 

thế protein bột cá trong khẩu phần ăn.  

Ấu trùng ruồi lính đen (black soldier 

fly larvae - BSFL) có hàm lượng protein 

trung bình 55% (vật chất khô) với đầy đủ 

axit amin thiết yếu; chất béo trung bình là 

35% (vật chất khô) và có thể giảm xuống 

còn 5% đến 9% bằng quy trình khử chất béo 

(Bußler và cs., 2016). Ngoài ra, ấu trùng còn 

cung cấp nguồn khoáng chất như kali, 

canxi, sắt, magiê, selen và một số vitamin 

(Henry và cs., 2015). Ấu trùng ruồi lính đen 

được coi là nguồn nguyên liệu thay thế quan 

trọng làm thức ăn chăn nuôi (Lê Đức Ngoan 

và cs., 2021). Hiện nay, ấu trùng ruồi lính 

đen đã được nghiên cứu sử dụng để thay thể 

bột cá trong khẩu phần ăn cho một số loài 

động vật thủy sản và cho kết quả tăng 

trưởng tốt, hệ số chuyển đổi thức ăn thấp 

như ở ếch Thái Lan (Nghia và cs. 2023), cá 

chẽm châu Âu (Seabass - Dicentrarchus 

labrax) (Zarantoniello và cs., 2023) và cá 

chẽm Châu Á (Barramundi - Lates 

calcarifer) (Hender và cs., 2021; Lan và cs. 

2022), cá chình Nhật Bản (Japanese eel - 

Anguilla japonica) (Kuo và cs., 2022) và cá 

da trơn (African catfish - Clarias 

gariepinus) (Mundida và cs., 2023). Ngoài 

ra, nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng 

bột ấu trùng ruồi lính đen làm thức ăn đến 

các chỉ tiêu miễn dịch của cá chẽm châu Âu 

(Seabass - Dicentrarchus labrax), cá chẽm 

Châu Á (Barramundi - Lates calcarifer) cho 

thấy không có sự sai khác về các chỉ tiêu 

miễn dịch đặc hiệu của cá khi thay thế bột 

cá bằng bột ấu trùng ruồi lính đen (Hender 

và cs., 2021; Zarantoniello và cs., 2023). 

Trong các chỉ tiêu miễn dịch không đặc 

hiệu, một số đặc điểm huyết học và 

lysozyme là các chỉ số quan trọng để đánh 

giá tình trạng sức khỏe của động vật (Xiong 

và cs., 2018; Ballester và cs., 2020). 

Tế bào máu ếch Thái Lan thường rất 

nhạy cảm với những thay đổi sinh lý bên 

trong của động vật, các kích thích từ môi 

trường bên ngoài, và số lượng các loại tế 

bào máu khác nhau có thể phản ánh tình 

trạng sức khỏe của động vật thủy sản (Chen 

và cs., 2022). Cấu trúc hồng cầu của ếch 

Thái Lan được đặc trưng bởi kích thước khá 

lớn, có đường kính lên đến 23 μm và chúng 

đảm nhận vai trò vận chuyển chất dinh 

dưỡng và hô hấp của ếch (Chen và cs., 

2022).  Có nhiều loại tế bào tham gia vào 

đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu, tuy 

nhiên giữ vai trò quan trọng nhất là tế bào 

bạch cầu tham gia vào thực bào, chúng có 

khả năng nuốt và tiêu hóa các vi sinh vật 

(Przybylska và Nielsen, 2012). Lysozyme 

là enzyme phân bố rộng trong cơ thể và có 

nhiều trong huyết thanh (Crosbie, 2001). 

Hoạt tính diệt khuẩn của lysozyme có liên 

quan đến việc phá hủy cấu trúc 

peptidoglycan của vách tế bào vi khuẩn, gây 

dung giải tế bào. Mặt khác, enzyme này 

cũng đóng vai trò là opsonin làm hoạt hóa 

hệ thống bổ thể và các tế bào thực bào. Trên 

ếch Rana pipiens, lysozyme được tìm thấy 

trong mô gan, thận, lách, buồng trứng và 

huyết thanh trong đó trên buồng trứng chứa 

lượng lysozyme cao nhất và lysozyme có 

khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh. 

Lysozyme cũng được tìm thấy trong da của 

ếch Rana pipiens. Lysozyme tiêu diệt vi 

khuẩn bằng cách thủy phân liên kết β-1,4-
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glycosid giữa N-acetylglucosamine và axit 

N-acetylmuramic của lớp peptidoglycan 

trong thành tế bào vi khuẩn (Zhao và cs. 

2016) 

Theo Henry và cs. (2020), khi sử 

dụng nguyên liệu mới thay thế bột cá trong 

khẩu phần ăn của động vật thủy sản cần có 

những nghiên cứu đánh giá các chỉ tiêu 

miễn dịch. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa 

có các nghiên cứu về ảnh hưởng của việc sử 

dụng bột ấu trùng ruồi lính đen thay thế bột 

cá trong khẩu phần ăn đến một số chỉ tiêu 

miễn dịch của ếch Thái Lan. Vì vậy, nghiên 

cứu này được thực hiện nhằm xác định ảnh 

hưởng của việc thay thế bột cá bằng bột ấu 

trùng ruồi lính đen trong khẩu phần ăn đến 

số lượng tế bào hồng cầu, tổng bạch cầu và 

hoạt tính lysozyme trong huyết thanh của 

ếch Thái Lan. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Ếch giống thí nghiệm 

Ếch Thái Lan giống (3.600 con có 

khối lượng trung bình 21 g/con) được mua từ 

cơ sở giống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế. Con giống khoẻ mạnh, không xây xát, 

được nuôi trong lồng lưới kín (thể tích 9 

m3/lồng), trong 5 đến 7 ngày cho thích nghi 

với điều kiện nuôi thí nghiệm.  

2.2. Giai thí nghiệm  

Giai thí nghiệm có thể tích 9 m3 

(3x2x1,5 m), số lượng 15 giai. Giai được 

làm bằng lưới cước (kích thước mắt lưới 2a 

= 2mm), được cắm trong ao nuôi thủy sản 

(ao có diện tích 5000 m2) tại Hương Trà, 

Thừa Thiên Huế. Mức nước trong giai luôn 

duy trì từ 30 – 50 cm, khoảng cách cắm giữa 

các giai là 30 cm. 

2.3. Nguyên liệu phối trộn thức ăn và 

khẩu phần thức ăn 

Nguyên liệu phối trộn thức ăn bao 

gồm: bột cá, bột BSFL, bột ngô, bột khô đậu 

nành, bột mì, dầu cá, vitamin, khoáng và các 

chất kết dính. Bột cá, bột bắp, khô đậu nành, 

dầu đậu nành, dầu cá, vitamin, khoáng và 

các chất kết dính được cung cấp từ các chợ 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nguồn 

trứng ruồi lính đen được mua từ Hợp tác xã 

Công nghệ cao Hưng Điền (Củ Chi – Hồ 

Chí Minh). Sau khi trứng nở, ấu trùng được 

cho ăn hỗn hợp cám gà đẻ (CP524) ở nhiệt 

độ 30oC và độ ẩm 70% cho đến khi ấu trùng 

được 5 ngày tuổi mới sử dụng. Việc xử lý 

và sơ chế ấu trùng sau thu hoạch được thực 

hiện theo Kroeckel và cs. (2012). Thành 

phần hóa học của bột ấu trùng ruồi lính đen 

và các nguyên liệu làm thức ăn thể hiện ở 

Bảng 1. 

Bảng 1. Thành phần hóa học của nguyên liệu làm thức ăn cho ếch Thái Lan 

Thành phần 

hóa học 

(% vật chất khô) 

Nguyên liệu thức ăn 

Bột cá 
Bột 

BSFL 
Cám gạo Bột ngô Bột mì 

Bột khô  

đậu nành 

Vật chất khô 90,5 87,9 87,1 88,4 87,6 88,8 

Chất hữu cơ 85,7 90,8 91,6 98,3 99,5 90,6 

Protein  56,4 58,7 13,7 9,75 13,5 52,7 

Lipid  8,25 18,8 15,4 4,75 1,27 1,19 

Xơ  6,05 10,8 4,9 3,04 0,97 4,63 

Khoáng  14,3 9,20 8,4 1,70 0,50 9,40 

Năng lượng (kcal/kg) 4.822 5.672 4843,5 4.480 4.395 4.587 
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Căn cứ xây dựng khẩu phần thức ăn 

cho ếch thí nghiệm và công thức xây dựng 

khẩu phần thức ăn đối chứng theo Lê Văn 

Bình và Ngô Thị Thu Thảo, (2016). Sử 

dụng phần mềm Excel - Solver để thiết lập 

khẩu phần ăn với tỷ lệ thay thế bột cá bằng 

bột BSFL ở các mức khác nhau (0, 10, 20, 

30 và 40%). Chuẩn bị khẩu phần: Tất cả các 

nguyên liệu và các bước phối trộn nguyên 

liệu của khẩu phần được chuẩn bị theo 

hướng dẫn của Ngô Hữu Toàn và Mạc Như 

Bình (2021). Các nguyên liệu được trộn 

theo tỷ lệ trong khẩu phần (Bảng 2). Sau đó, 

hỗn hợp được đùn qua tấm khuôn có đường 

kính 3 mm bằng máy đùn (MDV-01, Bình 

Minh, Việt Nam). Thức ăn được sấy khô ở 

45°C trong 24 giờ và bảo quản trong túi 

plastic ở nhiệt độ phòng để sử dụng dần 

trong thời gian thí nghiệm. Thành phần hóa 

học của thức ăn trong các khẩu phần được 

trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 2. Nguyên liệu và tỷ lệ phối trộn nguyên liệu trong các khẩu phần 

Nguyên liệu 
Tỷ lệ phối trộn nguyên liệu trong các khẩu phần (%VCK) 

NT 0 NT 10 NT 20 NT 30 NT 40 

Bột cá 14 12,6 11,2 9,8 8,4 

Bột mì 15,1 15,1 15,2 15,2 15,2 

Cám gạo 25 25 24 24 24 

Bột ngô 24,9 24,4 24,8 24,4 23,9 

Khô đậu nành 13 13 13 13 13 

Dầu cá  1 1 1 1 1 

Khoáng và vitamin (*) 4 4 4 4 4 

Chất kết dính (CMC) 3 3 3 3 3 

Bột ấu trùng ruồi lính 

đen 

0 1,9 3,8 5,6 7,5 

Tổng 100 100 100 100 100 

Thành phần hóa học các khẩu phần (% vật chất khô) (**) và năng lượng (kcal/kg) 

Vật chất khô  95,1 94,7 94,2 95,6 93,6 

Chất hữu cơ 90,5 90,5 90,6 90,6 90,5 

Protein  32,5 32,3 32,6 32,5 32,8 

Lipid  7,5 7,7 7,9 8,1 8,2 

Xơ  3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 

Khoáng  9,5 9,5 9,4 9,4 9,5 

Năng lượng (kcal/kg) 4632,5 4640,7 4660,8 4670,5 4676,2 
(*) Thành phần khoáng và vitamin trong 1kg gồm: Vitamin A (6.000.000 IU), D3(1.000.000 IU), E 

(2.000 IU), K3 (1.000 mg), B1 (2.000 mg), B2 (3.000 mg), B6 (500mg), B12 (1.000 mcg), Niacin 

Amide (6.000 mg), Na (2.520 mg), Ca-Pantothenate (5.000 mg), DL-Methionine (16.000 mg), Co (220 

mg), Mn (140 mg), Fe (2.140 mg), K (3.740 mg), Zn (130 mg), L-Lysine (5.000 mg), 

Folic Acid (400 mg); 
(**) Kết quả phân tích tại tại phòng thí nghiệm Phân tích thức ăn và Sản phẩm Chăn nuôi thuộc Viện 

Chăn nuôi quốc gia, Hà Nội) 
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2.4. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được tiến hành theo 

phương pháp ngẫu nhiên hoàn toàn gồm 5 

nghiệm thức tương ứng với 5 tỷ lệ thay thế 

bột cá bằng bột ấu trùng ruồi lính đen khác 

nhau (0, 10, 20, 30 và 40%) trong khẩu phần 

ăn nuôi ếch Thái Lan. Mỗi nghiệm thức được 

lặp lại 3 lần. Trong đó, khẩu phần ăn không 

sử dụng bột ấu trùng ruồi lính đen là nghiệm 

thức đối chứng. Ếch giống được thả ngẫu 

nhiên vào các giai thí nghiệm ở mật độ 40 

con/m3. Thí nghiệm được tiến hành trong 60 

ngày. 

Quản lý và chăm sóc: ếch được cho 

ăn 4 lần/ngày (7 giờ - 11 giờ - 15 giờ - 19 

giờ) và cho ăn thỏa mãn nhu cầu. Toàn bộ 

thức ăn thừa (nếu có) sẽ được vớt ra khỏi giai 

sau 1 giờ 30 phút sau khi cho ăn. Thực hiện 

chế độ vệ sinh giai nuôi định kì 15 ngày/lần. 

Một số yếu tố môi trường trong quá trình thí 

nghiệm được duy trì trong khoảng thích hợp 

cho ếch phát triển như hàm lượng oxy hòa 

tan trung bình 4,2 ± 0,1 mg/L; pH dao động 

7,1 – 7,5; nhiệt độ trung bình 27,5 ± 1,3oC. 

Máu ếch được thu mẫu ở ngày thí 

nghiệm thứ 1, 30 và 60 để xác định số lượng 

hồng cầu, tổng bạch cầu và hoạt tính 

lysozyme trong huyết thanh. Mỗi lần thu 

mẫu ở 05 nghiệm thức và mỗi nghiệm thức 

thu 09 con (mỗi giai thu 03 con). Mẫu ếch 

sau khi thu được đóng trong túi ni lông và 

vận chuyển mẫu sống về phòng thí nghiệm 

Bệnh thủy sản, khoa Thủy sản, trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế để phân tích 

ngay. 

2.5. Phương pháp xác định số lượng hồng 

cầu  

Cách lấy mẫu máu: Dùng cồn 70o sát 

trùng trên bề mặt da ếch, dùng dùi giải phẫu 

hủy tủy của ếch. Sau đó tiến hành giải phẫu 

và lấy máu ở tim. Máu sau khi lấy từ ếch 

được sử dụng ngay để đếm hồng cầu và tổng 

bạch cầu. Mẫu máu được pha loãng 200 lần 

bằng cách dùng pipette lấy 10µL máu cho 

vào ống eppendorf có chứa 1990 µL dung 

dịch Natt và Herrick, lắc nhẹ. (Natt và 

Herrick, 1952). Mật độ hồng cầu được đếm 

trên buồng đếm tế bào hồng cầu Neubauer  

thông qua quan sát dưới kính hiển vi (XSZ-

107T, Trung Quốc) ở vật kính 40X và được 

tính như sau: 

HC (tế bào/mm3) = C x 10 x 5 x 200 

Trong đó:   

HC: Hồng cầu (tb/mm3) 

C: Tổng số hồng cầu trong 5 vùng 

đếm 

10: Khoảng giữa lam và buồng đếm 

là 0,1 mm 

5: Diện tích mỗi vùng đếm là 0,2 

mm2 

200: Độ pha loãng hồng cầu 

2.6. Phương pháp xác định số lượng tổng 

bạch cầu  

Sau khi lấy máu, nhỏ một giọt máu 

(30 µL) lên lam kính, cho lamen chạm vào 

giọt máu, đẩy lamen ngược về phía trước. 

Mẫu máu sau khi khô được cố định bằng 

cách ngâm trong methanol 01 phút. Để mẫu 

khô tự nhiên và nhuộm bằng Wright và 

Giemsa. (Hrubec và cs., 2000). Các bước 

nhuộm như sau: nhuộm với dung dịch 

Wright trong 5 phút; ngâm trong dung dịch 

pH 6,2-6,8 trong 6 phút; nhuộm với dung 

dịch Giemsa trong 30 phút; ngâm trong dung 

dịch pH 6,2 trong 30 phút; rửa sạch lại bằng 

nước cất, để mẫu khô tự nhiên. Số lượng 

tổng bạch cầu trong máu được xác định theo 

phương pháp của Hrubec và cs. (2000), 

(không đếm tiểu cầu). Cách tính số lượng 

tổng bạch cầu như sau: 
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TBC (tb/mm3) = 
Số bạch cầu trong 1.500 tế bào x R 

Số hồng cầu trong 1.500 tế bào 

Trong đó:  TBC: mật độ tổng bạch cầu (tb/mm3). 

 R: mật độ hồng cầu trên buồng đếm hồng cầu (tb/mm3). 

2.7. Phương pháp xác định hoạt tính 

lysozyme trong huyết thanh 

Sử dụng vi khuẩn Micrococcus  

luteus (Himedia, Ấn Độ) và xác định hoạt 

tính lysozyme trong huyết thanh của ếch 

Thái Lan theo phương pháp của Ellis 

(1990). Xác định đường chuẩn lysozyme 

với các nồng độ 0, 2, 4, 8 và 16 μg/mL. 10 

μL dung dịch từ các nồng độ pha loãng được 

cho vào đĩa 96 giếng, tiếp theo cho 200 

μL/giếng dịch huyền phù vi khuẩn 

Micrococcus  luteus.  Đối  với mẫu huyết 

thanh ếch Thái Lan, cho 10 μL vào đĩa 96 

giếng, thêm 200 μL/giếng  vi  khuẩn 

Micrococcus  luteus.  Hỗn  hợp được ủ ở 

nhiệt độ 28oC và đo ở bước sóng 495 nm. 

Hoạt tính lysozyme được tính dựa vào 

đường chuẩn lysozyme. 

2.8. Phương pháp xử lí số liệu 

Dữ liệu được phân tích bằng cách sử 

dụng SPSS 20, phân tích phương sai 

(ANOVA) và sự sai khác giữa các giá trị 

trung bình được xác định theo phương pháp 

Tukey với độ tin cậy 95%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả xác định số lượng hồng cầu  

Kết quả thu mẫu, xác định số lượng 

hồng cầu trong máu ếch Thái Lan trên 

buồng đếm hồng cầu (Hình 1) cho thấy số 

lượng tế bào hồng cầu trong máu ếch Thái 

Lan giao động từ 1,1 x 106 tb/mm3 đến 1,37 

x 106 tb/mm3. Số lượng hồng cầu của ếch 

Thái Lan có xu hướng tăng dần theo thời 

gian nuôi.  Số lượng tế bào hồng cầu ở ngày 

1 dao động từ 1,06 x 106 tb/mm3 đến 1,15 x 

106 tb/mm3 và sai khác không có ý nghĩa 

thống kê giữa các nghiệm thức thí nghiệm. 

Đến ngày 30, số lượng tế bào hồng cầu ở 

nghiệm thức NT 20 (1,27 x 106 tb/mm3) cao 

hơn và sai khác không có ý nghĩa thống kê 

so với các nghiệm thức còn lại. Đến 60 ngày 

thí nghiệm, số lượng tế bào hồng cầu ở 

nghiệm thức NT 20 là 1,37 x 106 tb/mm3, 

cao hơn và sai khác không có ý nghĩa thống 

kê (p>0,05) so với các nghiệm thức khác. 

(Hình 3). Kết quả cho thấy, việc thay thế 

20% bột cá bằng bột ấu trùng ruồi lính đen 

trong khẩu phần ăn của ếch Thái Lan làm 

tăng số lượng tế bào hồng cầu so với các 

nghiệm thức khác. Theo Nghia và cs. 

(2023), khi thay thế 20% bột cá bằng bột 

BSFL giúp cho ếch tăng trưởng tốt và hệ số 

chuyển đổi thức ăn thấp hơn so với các khẩu 

phần thay thế 30% và 40% bột cá bằng bột 

BSFL. Ngoài ra, số lượng tế bào hồng cầu 

trung bình trong máu của ếch Thái Lan thu 

từ tự nhiên là 1,33 x 106 tb/mm3 (Chen và 

cs., 2022). Sự tăng số lượng hồng cầu trong 

máu giúp cho sự vận chuyển ô xy và chất 

dinh dưỡng đến các cơ quan trong cơ thể 

của ếch tốt hơn, điều này giúp ếch tăng 

trưởng tốt hơn và có thể nâng cao sức khoẻ 

của ếch Thái Lan. Nghiên cứu này cho thấy 

khi thay thế một phần bột cá bằng bột ấu 

trùng ruồi lính đen không làm giảm số 

lượng hồng cầu của ếch Thái Lan, điều này 

đảm bảo các hoạt động hô hấp của ếch Thái 

Lan.  
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Hình 1. Hình ảnh tế bào hồng cầu trong máu ếch 

Thái Lan trên buồng đếm hồng cầu (X40) 

Hình 2. Hình ảnh các loại tế bào máu ếch 

Thái Lan 

(nhuộm bằng dung dịch Wright và Giemsa 

(X100); 

A - hồng cầu; B - bạch cầu; C - tiểu cầu)) 

 

 

Hình 3. Biến động số lượng hồng cầu trong máu ếch Thái Lan ở các nghiệm thức tại thời điểm  

1 ngày, 30 ngày và 60 ngày nuôi 
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3.2. Kết quả xác định số lượng tổng bạch 

cầu 

Số lượng tổng bạch cầu trong máu 

ếch Thái Lan ở các nghiệm thức dao động 

từ 3,34 x 104 tế bào/mm3 đến 3,62 x 104 tế 

bào/mm3. Trong đó, số lượng tổng bạch cầu 

ở ngày đầu thí nghiệm (ngày 1) dao động từ 

3,34 x 104 tế bào/mm3 đến 3,48 x 104 tế 

bào/mm3 và sai khác không có ý nghĩa 

thống kê giữa các nghiệm thức thí nghiệm. 

Đến ngày 30, số lượng tổng bạch cầu trong 

máu ếch Thái Lan ở NT 0, NT 10 và NT 30 

lần lượt là 3,56 x 104 tb/mm3; 3,54 x 104 

tb/mm3 và 3,51 x 104 tb/mm3 thấp hơn có ý 

nghĩa thống kê (p<0,05) so với NT 20 (3,61 

x 104 tb/mm3) và NT 40 (3,64 x 104 

tb/mm3). Đến 60 ngày thí nghiệm, số lượng 

tổng bạch cầu trong máu ếch Thái Lan ở 

nghiệm thức NT 0 và NT 10 lần lượt là 3,6 

x 104 tb/mm3 và 3,62 x 104 tb/mm3, cao hơn 

có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các 

nghiệm thức còn lại (Hình 4). Kết quả 

nghiên cứu cho thấy sau 60 ngày thí 

nghiệm, số lượng tổng bạch cầu trong máu 

ếch ở nghiệm thức thay thế bột cá bằng bột 

ấu trùng ruồi lính đen với tỷ lệ 10% (NT 10) 

so với đối chứng (NT 0) sai khác không có 

ý nghĩa thông kê (p>0,05). Trong khi đó số 

lượng tổng bạch cầu ở NT 0 và NT 10 cao 

hơn và sai khác có ý nghĩa thống kê với các 

nghiệm thức còn lại (p<0,05). Theo Chen và 

cs. (2022), số lượng tổng bạch cầu trung 

bình trong máu của ếch Thái Lan thu từ tự 

nhiên là 3,73 x 104 tb/mm3 và số lượng tổng 

bạch cầu biến động do những thay đổi sinh 

lý bên trong, do các kích thích từ môi trường 

bên ngoài và đặc biệt là do các tác nhân gây 

bệnh truyền nhiễm.  

 

 

Hình 4. Biến động số lượng tổng bạch cầu trong máu ếch Thái Lan ở các nghiệm thức tại thời điểm  

1 ngày, 30 ngày và 60 ngày nuôi 

3.3. Hoạt tính lysozyme trong huyết 

thanh 

Hoạt tính lysozyme trong huyết 

thanh ếch Thái Lan dao động từ 364 đến 594 

U/phút/mg. Ngày đầu thí nghiệm hoạt tính 

lysozyme trong huyết thanh ếch Thái Lan 

dao động từ 364 đến 402 U/phút/mg và đến 
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ngày 1 và 30. Đến 60 ngày thí nghiệm, hoạt 

tính lysozyme trong huyết thanh ở nghiệm 

thức NT 20 là 594 U/phút/mg, cao hơn so 

với các nghiệm thức khác nhưng không có 

ý nghĩa thống kê (p>0,05) (Hình 5).  

 

Hình 5. Hoạt tính lysozyme trong huyết thanh ếch Thái Lan ở các nghiệm thức tại thời điểm 1 ngày, 

30 ngày và 60 ngày nuôi 

Kết quả cho thấy hoạt tính lysozyme 

trong huyết thanh tăng ở ngày 30 và 60 so 

với ngày đầu thí nghiệm. Kết quả này tương 

tự với kết quả nghiên cứu của Foysal và cs. 

(2019), việc thay thế bột cá bằng bột ấu 

trùng ruồi lính đen trong khẩu phần ăn của 

tôm càng (Cherax cainii) làm tăng hoạt tính 

lysozyme của huyết thanh. Kết quả này ghi 

nhận việc thay thế bột cá bằng bột ấu trùng 

ruồi lính đen làm tăng hoạt tính lysozyme 

trong huyết thanh ếch Thái Lan theo thời 

gian nuôi. Mặc khác, lysozyme có vai trò 

quan trọng trong đáp ứng miễn dịch của 

động vật thủy sản và chống lại các tác nhân 

vi khuẩn gây bệnh (Kumar và cs., 2007), 

việc tăng hoạt tính lysozyme trong huyết 

thanh có ý nghĩa nâng cao miễn dịch của cơ 

thể chống lại các tác nhân vi khuẩn gây 

bệnh trên ếch. Theo Hender và cs. (2021), 

kết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu miễn 

dịch không đặc hiệu của cá chẽm (Lates 

calcarifer) khi thay thế bột cá bằng bột ấu 

trùng ruồi lính đen trong khẩu phần thức ăn 

ghi nhận sự gia tăng hoạt động tiêu diệt vi 

khuẩn gây bệnh trên cá ở các nghiệm thức 

thay thế bột cá bằng bột ấu trùng ruồi lính 

đen trong khi đó hoạt tính lysozyme trong 

huyết thanh cá chẽm ở các nghiệm thức 

không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05).  

4. KẾT LUẬN 

Trong phạm vi nghiên cứu thay thế 

bột cá bằng bột ấu trùng ruồi lính đen trong 

khẩu phần ăn của ếch Thái Lan từ 10% (NT 

10), 20% (NT 20), 30% (NT 30) và 40% 

(NT 40), ghi nhận số lượng hồng cầu trong 

máu ếch Thái Lan cao nhất ở NT 20 (1,37 x 

106 tb/mm3) và sai khác không có ý nghĩa 

thống kê (p>0,05). Số lượng tổng bạch cầu 

trong máu ếch Thái Lan ở các nghiệm thức 

dao động từ 3,4 x 104 tế bào/mm3 đến 3,62 

x 104 tế bào/mm3. Sau 60 ngày thí nghiệm, 

số lượng tổng bạch cầu trong máu ếch Thái 

Lan ở nghiệm thức NT 0 và NT 10 lần lượt 

là 3,6 x 104 tb/mm3 và 3,62 x 104 tb/mm3, 

cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với 

các nghiệm thức thay thế bột cá bằng bột ấu 

trùng ruồi lính đen với tỷ lệ 20%; 30% và 

40%. Hoạt tính lysozyme trong huyết thanh 

dao động từ 364 đến 594 U/phút/mg. Hoạt 
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tính lysozyme trong huyết thanh ở các thời 

điểm kiểm tra sai khác không có ý nghĩa 

thống kê (p>0,05) giữa các nghiệm thức. Từ 

kết quả nghiên cứu này có thể thay thế bột 

cá bằng bột ấu trùng ruồi lính đen trong 

khẩu phần ăn của ếch Thái Lan từ 10% (NT 

10), 20% (NT 20), 30% (NT 30) và 40% 

(NT 40).  

LỜI CẢM ƠN 

Nghiên cứu này được thực hiện với 
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